Phụ lục

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013 ngày  15 tháng 7 năm 2013)

	Số TT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán 
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Ghi chú

	I
	Cổ đông nội bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng công ty Lương thực Miền Nam
	Chưa lưu ký
	
	4106000338
	08/12/2004
	Sở KHĐT TP HCM
	42 Chu Mạnh Trinh – Q1-TP HCM
	1.495.527
	29,91%
	

	2
	Phạm Tấn Củng
	069c200550
	Chủ tịch HĐQT
	200739470
	05/3/2002
	CA TP ĐN
	273 Trần Phú – ĐN
	1.445.448
	28,9%
	

	3
	Trần Chí Nghĩa
	Chưa lưu ký
	UV HĐQT - PTGĐ
	201372551
	09/12/1994
	CA TP ĐN
	43 Phan Bội Châu – ĐN
	40.881
	0,81%
	

	4
	Hà Tuấn Anh
	Chưa lưu ký
	UV HĐQT 
	011858829
	19/6/2002
	CA TP HCM
	02 Phùng Khắc Hoan – P.ĐaKao- Q1- TPHCM
	45.727
	0,91%
	

	5
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	096c200549
	UV HĐQT 
	201084673
	07/8/2007
	CA TP ĐN
	110 Hoàng Diệu – TP Đà Nẵng
	85.900
	1,72%
	

	6
	Trần Thị Mỹ Linh
	Chưa lưu ký
	Phó TGĐ – Người công bố thông tin
	201642857
	18/5/2010    
	CA TP ĐN
	54 Nguyễn Thi, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
	50.000
	1%
	

	7
	Nguyễn Thị Phương Lan
	Chưa lưu ký
	Thành viên BKS
	201274116
	25/8/2005
	CA TP ĐN
	K222/18 Trần Cao Vân – TP ĐN
	50.000
	1%
	

	8
	Lê Thị Thu Sương
	Chưa lưu ký
	Thành viên BKS
	201642080
	13/01/2009
	
	15 Lưu Quý Kỳ - TP ĐN
	50.000
	1%
	

	II
	Người có liên quan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Thùy Dương
	069C200629
	
	201228148
	11/8/2001
	CA TP ĐN
	11 Nguyễn Thiện Thuật - ĐN
	543.313
	10,87%
	Vợ ông Phạm Tấn Củng

	2
	Trần Thị Thạnh
	Chưa lưu ký
	
	205043557
	07/3/1998
	CA Quảng Nam
	Khối 7 TT Vĩnh Điện – Quảng Nam
	51.337
	1,02%
	Mẹ ruột bà Lê Thị Thu Sương

	3
	Nguyễn Thị Hồng Hoa
	Chưa lưu ký
	
	200139301
	07/12/1994
	Công an QNĐN
	43 Phan Bội Châu - Đà Nẵng
	19.243
	0,38%
	Mẹ ruột ông Trần Chí Nghĩa

	4
	Trần  Vĩnh Phúc
	096C200728
	
	201203927
	30/8/2010
	CA TP Đà Nẵng
	30 Phan Châu Trinh – ĐN
	8.946
	0,18%
	Cha vợ ông Trần Chí Nghĩa

	5
	Lê Công Chương
	Chưa lưu ký
	
	205143817
	15/6/2007
	CA Quảng Nam
	53 Lưu Quý Kỳ - P. Hòa Cường Nam – Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
	234.847
	4,7%
	Em ruột bà Lê Thị Thu Sương


